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   TÒA ÁN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    THÀNH PHỐ THANH HÓA                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
       TỈNH THANH HÓA 

Bản án số: 05/2023/HS-ST 

Ngày: 27-10-2023 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM           

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THANH HÓA - TỈNH THANH HOÁ 

 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà:  Bà Trương Thị Anh      

           Các Hội thẩm nhân dân:   Ông Lê Cát Tưởng 

                                                                 Bà Nguyễn Thị Hạnh  

Thư ký phiên toà: Bà Hà Thị Yến - Thư ký Toà án nhân dân thành phố 

Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thanh Hóa tham gia phiên 

toà: Bà Nguyễn Thị Quý - Kiểm sát viên. 

Ngày 27 tháng 10 năm 2023, tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 02/2023/TLST-

HS, ngày 02 tháng 10 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số    

01/2023/QĐXXST-HS ngày 10 tháng 10 năm 2023 đối với các bị cáo:  

1. Nguyễn Văn L, sinh năm 2004; Giới tính: Nam. 

HKTT: Tổ dân phố C, thị trấn Nh, huyện T, tỉnh Bắc Giang; Nghề nghiệp: Lao 

động tự do; trình độ văn hóa: Lớp 5/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc 

tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn A, sinh năm 1977 và bà Nguyễn Thị T, sinh 

năm 1982 ; Chưa có vợ, con;  

Tiền án, Tiền sự: Không;  

 Nhân thân: Ngày 30/6/2021 bị Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang xét xử phúc 

thẩm, xử phạt 03 năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm về tội “Cướp giật 

tài sản” (Phạm tội khi chưa đủ 16 tuổi). 

Ngày 31/8/2022 bị Tòa án nhân dân huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang xử phạt 

08 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Chuyển hình phạt 03 năm tù cho hưởng án 

treo về tội “Cướp giật tài sản” tại Bản án hình sự phúc thẩm số 64/2021/HSPT ngày 

30/6/2021 của TAND tỉnh Bắc Giang thành tù giam. Tổng hợp hình phạt chung của 

2 bản án là 03 năm 08 tháng tù. 

Ngày 29/11/2022 bị Tòa án nhân dân huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang xử phạt 

07 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Tổng hợp hình phạt chung của 3 bản án là 04 

năm 03 tháng tù. 

 Hiện đang chấp hành hình phạt tù của Bản án khác tính từ ngày 20/8/2022 

theo Quyết định thi hành án phạt tù số 02/2023/QĐ-CA ngày 04/01/2023 của 
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TAND huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang tại Phân trại K4, Trại giam Thanh Phong - 

Bộ Công an.  Bị cáo có mặt. 

2. Đặng Phúc Th, sinh năm 2004; Giới tính: Nam. 

HKTT: Thôn N, xã N, huyện B, tỉnh Lạng Sơn; Nghề nghiệp: Lao động tự do; trình 

độ văn hóa: Lớp 5/12; Dân tộc: Dao; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con 

ông Đặng Hữu Đ, sinh năm 1983 và bà Triệu Thị X, sinh năm 1984 ; Chưa có vợ, 

con; Tiền sự: Không; Tiền án: Ngày 28/12/2022 bị Tòa án nhân dân huyện Bắc 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn xử phạt 03 năm 06 tháng tù về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 

tuổi đến dưới 16 tuổi”.  

 Hiện đang chấp hành hình phạt tù của Bản án khác tính từ ngày 26/8/2022 

theo Quyết định thi hành án phạt tù số 11/2023/QĐ-CA ngày 30/01/2023 của 

TAND huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn tại Phân trại K4, Trại giam Thanh Phong - 

Bộ Công an.  Bị cáo có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

  Nguyễn Văn L và Đặng Phúc Th hiện đang chấp hành án phạt tù tại Đội 20, 

phân trại số 04 của Trại giam Thanh Phong-Bộ Công an. Đêm mùng 03/5/2023, L 

và Th nằm cạnh nhau, Th nói nhớ nhà thì L rủ Th cùng trốn khỏi nơi giam rồi cả 

hai đi ngủ. Đến khoảng 06h30 phút ngày 04/5/2023, tại khu vực hiện trường lao 

động Đội 20, phân trại số 04 của Trại giam Thanh Phong thuộc chân núi Vức địa 

phận phường A, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, L và Th thay đồ bảo hộ lao 

động nhanh và ra chỗ làm trước so với các phạm nhân khác. Lợi dụng sơ hở của 

chiến sĩ bảo vệ và quản giáo, cả hai đi nhanh ra khu phía sau xưởng lao động, cởi 

bỏ quần áo lao động. L chỉ mặc quần đùi, cởi trần còn Th mặc quần đùi và áo ba lỗ 

rồi cùng chạy ra đường tránh phía Tây hướng về khu vực nhà dân. Cả hai vừa chạy 

vừa hỏi đường. 

Lúc này, Cảnh sát quản giáo Phạm Văn S và Cảnh sát bảo vệ Tạ Bá D điểm 

danh số phạm nhân và lao động, phát hiện thiếu 02 phạm nhân nên đã bắn súng báo 

động và báo cáo Lãnh đạo, tiến hành truy bắt phạm nhân bỏ trốn. Sau 30 phút, lực 

lượng truy bắt đã phát hiện, bắt giữ được Nguyễn Văn L tại khu vực phường Q, 

thành phố Thanh Hóa, cách hiện trường lao động 750m. Th thấy L bị bắt nên bỏ 

chạy vào bụi chuối, lấy lá chuối phủ lên người và nằm yên tại chỗ. Đến khoảng 10 

giờ cùng ngày thì bị Cán bộ tuần tra lục soát bắt giữ. Tổ công tác đưa các đối tượng 

về Công an để lập biên bản bắt người. 

Quá trình điều tra, Nguyễn Văn Lvà Đặng Phúc Th đã khai nhận toàn bộ hành 

vi phạm tội. 

Đối với các đồng chí Cảnh sát quản giáo Phạm Văn S và Cảnh sát bảo vệ Tạ 

Bá D là người trực tiếp dẫn giải, quản lý, bảo vệ phạm nhận đi lao động cải tạo vào 
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ngày 04/5/2023 chưa tập trung theo dõi, kiểm tra giám sát phạm nhân chặt chẽ; Trại 

giam Thanh Phong đã ra Quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức Khiển trách. 

Tại cáo trạng số 328/CT-VKSTPTH, ngày 28/9/2023 của Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa truy tố Nguyễn Văn L và Đặng Phúc Th 

về tội “Trốn khỏi nơi giam” theo khoản 1 Điều 386 Bộ luật hình sự năm 2015. 

 Tại phiên tòa hôm nay 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa giữ 

nguyên Quyết định truy tố như cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử:  

Áp dụng: Khoản 1 Điều 386; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 

38; khoản 2 Điều 56 Bộ luật hình sự năm 2015 đối với bị cáo Nguyễn Văn Luyện. 

Khoản 1 Điều 386; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 17; 

Điều 58; Điều 38; khoản 2 Điều 56 Bộ luật hình sự năm 2015 đối với bị cáo Đặng 

Phúc Th. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn Ln và Đặng Phúc Th phạm tội “Trốn khỏi 

nơi giam”, đề nghị: 

 Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn L mức án từ 15 tháng đến 18 tháng tù.  Tổng 

hợp với hình phạt của Bản án hình sự sơ thẩm số 108/2022/HSST ngày 29/11/2022 

của Tòa án nhân dân huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. 

Xử phạt bị cáo Đặng Phúc Th mức án từ 12 tháng đến 15 tháng tù.  Tổng hợp 

với hình phạt của Bản án hình sự sơ thẩm số 40/2022/HSST ngày 28/12/2022 của 

Tòa án nhân dân huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

Và đề nghị về án phí đối với các bị cáo. 

Các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Lời nói sau cùng các bị cáo 

đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an thành phố 

Thanh Hóa, Điều tra viên, kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực 

hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá 

trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, 

quyết định của cơ quan điều tra, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết 

định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đều hợp pháp. 

[2] Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo thừa nhận:  

Lợi dụng sơ hở của Cán bộ quản giáo, khoảng 06 giờ 30 phút ngày 04/5/2023, 

tại khu vực hiện trường lao động Đội 20, phân trại số 04 của Trại giam Thanh 

Phong - Bộ Công an thuộc chân núi Vức địa phận phường A, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Văn Lvà Đặng Phúc Th là phạm nhân đang chấp 

hành án đã có hành vi trốn khỏi nơi chấp hành án phạt tù. 
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Lời nhận tội của bị cáo tại phiên toà phù hợp với nội dung bản cáo trạng và 

các tài liệu chứng cứ đã được thu thập có trong hồ sơ vụ án. Quyết định truy tố và 

lời luận tội của Viện kiểm sát tại phiên toà là có căn cứ. Hội đồng xét xử có đủ cơ 

sở kết luận Nguyễn Văn L và Đặng Phúc Th phạm tội“Trốn khỏi nơi giam” theo 

quy định tại khoản 1 Điều 386 của Bộ luật hình sự năm 2015. 

  [3] Về trách nhiệm hình sự đối với bị cáo: Hành vi của các bị cáo là nguy 

hiểm cho xã hội, xâm phạm đến hoạt động bình thường của Trại giam , gây ảnh hưởng 

xấu đến tâm lý các phạm nhân đang chấp hành án. Hành vi trốn khỏi nơi giam của các 

bị cáo còn gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân nên cần phải được xử lý 

nghiêm nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.  

Bị cáo Nguyễn Văn L đang phải chấp hành hình phạt 04 năm 03 tháng tù của 

Bản án hình sự sơ thẩm số 108/2022/HSST ngày 29/11/2022 của Tòa án nhân dân 

huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang; Bị cáo Đặng Phúc Th đang phải chấp hành hình 

phạt 03 năm 06 tháng tù của Bản án hình sự sơ thẩm số 40/2022/HSST ngày 

28/12/2022 của Tòa án nhân dân huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn mà lại thực hiện 

hành vi phạm tội mới. Do đó, ngoài việc phải chấp hành hình phạt của bản án này, 

bị cáo còn phải chịu tổng hợp hình phạt của bản án trước. (Quy định tại Điều 56 Bộ 

luật hình sự năm 2015). 

[4] Xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo: 

 Tình tiết tăng nặng: Bị cáo Đặng Thắng Ph có 01 tiền án nên phải chịu tình tiết 

tăng nặng quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. 

Bị cáo Nguyễn Văn L bị xét xử 03 lần nhưng khi phạm tội đều dưới 16 tuổi và 

dưới 18 tuổi. Căn cứ khoản 1 Điều 107 Bộ luật hình sự, bị cáo được coi là không có 

án tích nên không phải chịu tình tiết tặng nặng. 

Tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên toà hôm nay bị 

cáo đã thành khẩn khai báo. Do vậy các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy 

định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. 

 [5] Xét vai trò của các bị cáo: Đây là vụ án mang tính đồng phạm giản đơn, bị 

cáo L là người khởi xướng, rủ bị cáo Th bỏ trốn nên có vai trò đầu. Bị cáo Thắng 

sau khi được rủ đã cùng bỏ trốn nên có vai trò thứ hai. Tuy nhiên bị cáo L có nhân 

thân xấu còn bị cáo Th có tiền án nên cả hai phải chịu mức án nghiêm khắc nhằm 

giáo dục cũng như phòng ngừa chung. 

[6] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH:  

 

Căn cứ vào: 

 Khoản 1 Điều 386; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 38; khoản 

2 Điều 56 Bộ luật hình sự năm 2015 đối với bị cáo Nguyễn Văn L. 
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Khoản 1 Điều 386; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 17; 

Điều 58; Điều 38; khoản 2 Điều 56 Bộ luật hình sự năm 2015 đối với bị cáo Đặng 

Phúc Th. 

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Văn L và Đặng Phúc Th phạm tội “Trốn khỏi nơi 

giam”.  

Xử phạt: 

- Bị cáo Nguyễn Văn L 15 (Mười lăm) tháng tù. Tổng hợp hình phạt 04 năm 03 

tháng tù của Bản án hình sự sơ thẩm số 108/2022/HSST ngày 29/11/2022 của Tòa án 

nhân dân huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt 

chung của cả hai bản án là 05 (Năm) năm 06 (Sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

20/8/2022 theo Quyết định thi hành án phạt tù số 02/2023/QĐ-CA ngày 04/01/2023 

của TAND huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. 

- Bị cáo Đặng Phúc Th 12 (Mười hai) tháng tù. Tổng hợp hình phạt 03 năm 06 

tháng tù của Bản án hình sự sơ thẩm số 40/2022/HSST ngày 28/12/2022 của Tòa án 

nhân dân huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung 

của cả hai bản án là 04 (Bốn) năm 06 (Sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

26/8/2022 theo Quyết định thi hành án phạt tù số 11/2023/QĐ-CA ngày 30/01/2023 

của TAND huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; 

khoản 1 Điều 21; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326 ngày 30/12/2016 của 

UBTVQH 14. Bị cáo Nguyễn Văn L và Đặng Phúc Th, mỗi bị cáo phải nộp 

200.000đ án phí hình sự sơ thẩm. 

Về quyền kháng cáo: Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 

ngày, kể từ ngày tuyên án.  

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy 

định tại các Điều 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực 

hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

 

                                                                      TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 Nơi nhận:                                                            Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà                                                                                                                                                                                                                                                      
- TAND tỉnh Thanh Hóa; 

- VKSND TP H; 

- Công an TP H; 

- Cục THA TP H;                                                                                       Đã ký 

- Bị cáo;  

- Lưu hồ sơ.                                                                                  Trương Thị Anh 
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